PHỤ LỤC 2

KẾT QUẢ GIÁO DỤC HỌC SINH

	ĐÁNH
GIÁ
	NĂNG LỰC

	
	KẾT QUẢ NĂM HỌC 2017-2018
	CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2018-2019

	
	Tự phục vụ, tự quản
	Hợp tác
	Tự học và giải quyết vấn đề
	Tự phục vụ, tự quản
	Hợp tác
	Tự học và giải quyết vấn đề

	
	SL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	
	
	
	
	

	Tốt
	1059
	99,8%
	1059
	99,8%
	1056
	99,5%
	1096
	100%
	1096
	100%
	1094
	99,8%

	Đạt
	2
	0,2%
	2
	0,2%
	5
	0,5%
	0
	0%
	0
	0%
	2
	0,2%

	Cần 
cố gắng
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%



	
	Phẩm chất

	
	KẾT QUẢ NĂM HỌC 2017-2018
	CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2018-2019

	
	Chăm học, chăm làm
	Tự tin, trách nhiệm
	Trung thực,
 kỉ luật
	Đoàn kết, yêu thương
	Chăm học, chăm làm
	Tự tin, trách nhiệm
	Trung thực,
 kỉ luật
	Đoàn kết, yêu thương

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	Tốt
	1057
	99,6%
	1059
	99,8%
	1059
	99,8%
	1059
	99,8%
	1090
	99,4%
	1094
	99,8%
	1094
	99,8%
	1094
	99,8%

	Đạt
	4
	0,4%
	2
	0,2%
	2
	0,2%
	2
	0,2%
	6
	0,6%
	2
	0,2%
	2
	0,2%
	2
	0,2%

	Cần 
cố gắng
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%
	0
	0%






KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 2017-2018 

	Lớp 1
	Tổng số HS
	Hoàn thành tốt
	TL %
	Hoàn thành 
	TL 
%
	Chưa hoàn thành
	TL %

	Tiếng Việt
	160
	147
	91,9%
	13
	8,1%
	0
	0%

	Toán
	160
	150
	93,7%
	10
	6,3%
	0
	0%

	Lớp 2
	Tổng số HS
	Hoàn thành tốt
	%
	Hoàn thành 
	%
	Chưa hoàn thành
	%

	Tiếng Việt
	286
	277
	96,9%
	7
	2,4%
	2
	0,7%

	Toán
	286
	281
	98,3%
	5
	1,7%
	0
	0%

	Lớp 3
	Tổng số HS
	Hoàn thành tốt
	%
	Hoàn thành 
	%
	Chưa hoàn thành
	%

	Tiếng Việt
	440
	434
	98,6%
	6
	1,4%
	0
	0%

	Toán
	440
	438
	99,5%
	2
	0,5%
	0
	0%

	Lớp 4
	Tổng số HS
	Hoàn thành tốt
	%
	Hoàn thành 
	%
	Chưa hoàn thành
	%

	Tiếng Việt
	102
	102
	100%
	0
	0%
	0
	0%

	Toán
	102
	99
	97,1%
	3
	2,9%
	0
	0%

	Khoa học 
	102
	102
	100%
	0
	0%
	0
	0%

	Lịch sử-Địa lý
	102
	94
	92,2%
	8
	7,8%
	0
	0%

	Lớp 5
	Tổng số HS
	Hoàn thành tốt
	%
	Hoàn thành 
	%
	Chưa hoàn thành
	%

	Tiếng Việt
	73
	70
	95,9%
	3
	4,1%
	0
	0%

	Toán
	73
	72
	98,6%
	1
	1,4%
	0
	0%

	Khoa học 
	73
	73
	100%
	0
	0%
	0
	0%

	Lịch sử-Địa lý
	73
	73
	100%
	0
	0%
	0
	0%







CHỈ TIÊU HỌC TẬP NĂM HỌC 2018-2019

	Lớp 1
	Tổng số HS
	Hoàn thành tốt
	TL %
	Hoàn thành 
	TL 
%
	Chưa hoàn thành
	TL %

	Tiếng Việt
	129
	120
	93%
	9
	7%
	0
	0%

	Toán
	129
	122
	94,6%
	7
	5,4%
	0
	0%

	Lớp 2
	Tổng số HS
	Hoàn thành tốt
	%
	Hoàn thành 
	%
	Chưa hoàn thành
	%

	Tiếng Việt
	161
	156
	96,9%
	5
	3,1%
	0
	0%

	Toán
	161
	157
	97,5%
	4
	2,4%
	0
	0%

	Lớp 3
	Tổng số HS
	Hoàn thành tốt
	%
	Hoàn thành 
	%
	Chưa hoàn thành
	%

	Tiếng Việt
	278
	274
	98,6%
	4
	1,4%
	0
	0%

	Toán
	278
	275
	98,9%
	3
	1,1%
	0
	0%

	Lớp 4
	Tổng số HS
	Hoàn thành tốt
	%
	Hoàn thành 
	%
	Chưa hoàn thành
	%

	Tiếng Việt
	427
	418
	97,9%
	9
	2,1%
	0
	0%

	Toán
	427
	420
	98,4%
	7
	1,6%
	0
	0%

	Khoa học 
	427
	427
	100%
	0
	0%
	0
	0%

	Lịch sử-Địa lý
	427
	405
	94,8%
	22
	5,2%
	0
	0%

	Lớp 5
	Tổng số HS
	Hoàn thành tốt
	%
	Hoàn thành 
	%
	Chưa hoàn thành
	%

	Tiếng Việt
	101
	96
	95%
	5
	4%
	0
	0%

	Toán
	101
	98
	97%
	3
	3%
	0
	0%

	Khoa học 
	101
	101
	100%
	0
	0%
	0
	0%

	Lịch sử-Địa lý
	101
	101
	100%
	0
	0%
	0
	0%








	NỘI DUNG
	KẾT QUẢ NH 2017-2018
	CHỈ TIÊU NH 2018-2019

	
	SỐ LƯỢNG
	TỈ LỆ
	SỐ LƯỢNG
	TỈ LỆ

	Huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1
	
	100%.
	
	100%.

	Duy trì và đảm bảo chất lượng PCGD tiểu học đúng độ tuổi
	
	100%.
	
	100%.

	Học sinh học 2 buổi/ngày
	1061/1061
	100%.
	1096/1096
	100%.

	Học sinh hoàn thành chương trình lớp học
	1060/1061
	99,9%
	1094/ 1096
	99,8 %.

	Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học
	73/73
	100%
	101/101
	100%

	Tỉ lệ học sinh nghỉ bỏ học
	0
	0%
	0
	0%

	Giáo viên giỏi cấp trường:
	18/18
	100%
	25/25
	100%

	Lao động tiên tiến
	66/73
	90,4%
	73/78
	92,4

	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	5/73
	6,8%
	5/79
	6,3

	Chiến sĩ thi đua Thành phố
	0/73
	0%
	1/78
	1,3

	Tập thể Lao động
	Xuất sắc cấp Thành phố
	Xuất sắc cấp Thành phố





[bookmark: _GoBack]- Kết quả các mặt thi đua năm học 2017-2018:
	CM
	TC
	TTr
	TV
	TB
	YT
	BDGD
	CĐ
	Tài vụ
	Đoàn
	Đội
	TT
QL
	PC
	XL chung

	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1




- Chỉ tiêu các mặt thi đua năm học 2018-2019:
	CM
	TC
	TTr
	TV
	TB
	YT
	BDGD
	CĐ
	Tài vụ
	Đoàn
	Đội
	TT
QL
	PC
	XL chung

	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1















